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BÁO CÁO 

Về việc rà soát, cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu 

 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh tại UBND xã Tịnh An 

 

 Thực hiện Công văn số 4084/UBND-NC ngày 15/10/2024 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Quảng Ngãi về việc rà soát, cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu 

cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh phục vụ cho báo cáo cuối năm và chấm điểm 

CCHC; Ủy ban nhân dân xã Tịnh An báo cáo, cụ thể như sau: 

 Thời gian qua, UBND xã Tịnh An đã tiến hành rà soát, cập nhật bổ sung các nội 

dung thông tin còn thiếu đối với hồ sơ cán bộ, công chức thuộc UBND xã Tịnh An; đến 

nay, UBND xã Tịnh An đã hoàn thành việc cập nhật hồ sơ đối với các trường thông tin 

theo yêu cầu; và tiến hành xuất báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng của đội 

ngũ cán bộ, công chức UBND xã Tịnh An (có biểu mẫu kèm theo báo cáo). 

 Qua việc xuất dữ liệu báo cáo, UBND xã có đề xuất cấp trên xem xét nội dung sau: 

 Về trường thông tin: trình độ giáo dục phổ thông (12/12), xã đã cập nhật đầy đủ, 

nhưng khi xuất báo cáo thì mục thông tin của trường này trong báo cáo không xuất ra 

thông tin; ngoài ra cột chức vụ, chức danh kiêm nhiệm, xã có trường hợp cán bộ xã kiêm 

nhiệm chức danh không chuyên trách thôn (xã đã nhập dữ liệu nhưng khi xuất báo cáo 

không có thông tin của cột này- trường hợp ông Nguyễn Anh Nhựt: Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh xã, kiêm nhiệm Bí thư chi bộ thôn Ân Phú). 

 Vậy nay, UBND xã Tịnh An báo cáo để Phòng Nội vụ thành phố nắm bắt, kính 

mong Phòng Nội vụ thành phố rà soát, kiểm tra và phản hồi lại thông tin cho xã để UBND 

xã Tịnh An tiếp tục điều chỉnh, cập nhật thêm thông tin liên quan đến CBCC xã (nếu có). 

nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về CBCC tại xã./.  
 

Nơi nhận: 

- Phòng Nội vụ thành phố; 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
-  TT.Đảng ủy xã; TT.HDDND xã; 

-  CT, các PCT UBND xã; 

-  Lưu: VP. 
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Lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi
UBND Xã Tịnh An

Danh sách Cán bộ cấp xã
TÍNH ĐẾN NGÀY 20/10/2024

Stt Họ và tên Chức vụ/ Chức danh

Chức vụ/
Chức danh
kiêm nhiệm

(nếu có)

Ngày
sinh Tháng sinh Năm sinh Giới tính Dân

tộc Tôn giáo Ngày vào
Đảng

Trình độ
phổ thông

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính
trị

Quản lý
nhà

nước
Tin học Ngoại ngữ Quốc phòng, an ninh Ghi

chúTrình độ Tên chuyên ngành

1 NGUYỄN KIM TRỌNG Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
xã/Chuyên viên 8 8 1972 Nam Kinh Không theo tôn

giáo nào 10/02/1995 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Trung cấp Chuyên
viên A B1 (Bậc 3)

Bồi dưỡng, cập nhật kiến
thức cho cán bộ thuộc
diện Ban thường vụ huyện
ủy, thị ủy, thành ủy thuộc
tỉnh quản lý (đối tượng 4)

2 TRẦN VĂN HẢI Bí thư đảng ủy xã/Chuyên viên
Chủ tịch
HĐND xã 20 10 1983 Nam Kinh Không theo tôn

giáo nào 29/05/2010 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Cao cấp Chuyên
viên B B1 (Bậc 3) Chứng nhận

3 NGUYỄN CÔNG HOÀNG Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
xã/Chuyên viên 10 5 1981 Nam Kinh Không theo tôn

giáo nào 27/07/2008 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Trung cấp Chuyên
viên B B1 (Bậc 3)

Bồi dưỡng kiến thức quốc
phòng và an ninh đối
tượng 3

4 PHAN NGỌC ANH Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
xã/Chuyên viên 28 6 1978 Nam Kinh Không theo tôn

giáo nào 12/06/2009 12/12 Đại học Kỹ thuật xây dựng Trung cấp Chuyên
viên A B

Chương trình bồi dưỡng
kiến thức quốc phòng và
an ninh đối tượng 3

5 NGUYỄN QUỐC DUY Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô ̉quốc
xã/Chuyên viên 19 10 1981 Nam Kinh Không theo tôn

giáo nào 29/09/2006 12/12 Đại học Luật Trung cấp Chuyên
viên A B1 (Bậc 3) Bồi dưỡng đối tượng 3

6 LÊ TRONG Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh xã/Chuyên viên 16 4 1990 Nam Kinh Không theo tôn

giáo nào 21/08/2014 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Trung cấp
Hiểu biết
về CNTT
cơ bản

Khác Bồi dưỡng kiến thức Quốc
phòng an ninh đối tượng 3

7 VÕ THỊ MỸ DUYÊN Phó Bí thư đảng ủy xã/Chuyên viên 22 6 1984 Nữ Kinh Không theo tôn
giáo nào 20/09/2009 12/12 Đại học Kế toán kiểm toán Trung cấp Chuyên

viên B B1 (Bậc 3) chứng nhận

8 NGUYỄN ANH NHỰT Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
xã/Chuyên viên

Bí thư Chi bộ
thôn Ân Phú 27 1 1987 Nam Kinh Không theo tôn

giáo nào 26/08/2009 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Trung cấp Chuyên
viên B B1 (Bậc 3)

9 NGUYỄN THỊ LỆ THI Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
xã/Chuyên viên 18 3 1991 Nữ Kinh Không theo tôn

giáo nào 15/06/2018 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Trung cấp B B1 (Bậc 3) Chứng chỉ giáo dục quốc
phòng an ninh

10 HUỲNH PHÚC TIẾN Chủ tịch Hội Nông dân xã/Chuyên
viên 7 2 1985 Nam Kinh Không theo tôn

giáo nào 24/09/2014 12/12 Đại học Quản lý đất đai Trung cấp B B1 (Bậc 3)
Bồi dưỡng kiến thức quốc
phòng và an ninh đối
tượng 4

11 VÕ VĂN KHƯƠNG Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/Chuyên
viên 7 11 1970 Nam Kinh Không theo tôn

giáo nào 26/02/2002 12/12 Thạc sĩ Quản lý kinh tế Cao cấp Chuyên
viên A B1 (Bậc 3)

Hoàn thành chương trình
bồi dưỡng kiến thức QP-
AN Đối tượng 3

    Tịnh An, ngày     tháng    năm 2024
Người lập CHỦ TỊCH

Phùng Thị Kim Hường Võ Văn Khương
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Trình 

độ

Tên chuyên 

ngành

1 PHÙNG THỊ KIM HƯỜNG
Văn phòng – Thống 

kê/Chuyên viên
23 11 1984 Nữ Kinh

Không theo tôn 

giáo nào
05/07/2007 12/12 Đại học Luật Trung cấp Chuyên viên Khác B1 (Bậc 3)

Bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh đối 

tượng 4

2 HUỲNH THỊ DIỄM
Văn phòng – Thống 

kê/Chuyên viên
26 12 1978 Nữ Kinh

Không theo tôn 

giáo nào
13/05/2008 12/12 Đại học Kinh tế học Trung cấp Chuyên viên A

Bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh đối 

tượng 4

3 NGUYỄN TIẾN PHONG
Tư pháp – Hộ tịch/Chuyên 

viên
4 11 1979 Nam Kinh

Không theo tôn 

giáo nào
28/03/1999 12/12 Đại học Luật Trung cấp A B

Bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh cho đối 

tượng 4

4 BÙI CAO HÓA

Địa chính - xây dựng - đô 

thị và môi trường (đối với 

phường, thị trấn ) hoặc 

Địa chính - nông nghiệp - 

xây dựng và môi trường 

(đối với xã)/Chuyên viên

30 8 1979 Nam Kinh
Không theo tôn 

giáo nào
18/06/2000 12/12 Kỹ sư

Quản lý đất 

đai
Trung cấp Chưa xác định Khác A

Bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng an ninh đối tượng 4

5 ĐÀO THỊ HƯỜNG
Tài chính – Kế 

toán/Chuyên viên
15 3 1984 Nữ Kinh

Không theo tôn 

giáo nào
30/05/2005 12/12 Đại học Kế toán Trung cấp Chuyên viên Khác A

6 NGUYỄN THỊ THÀNH
Văn hóa – Xã hội/Chuyên 

viên
15 5 1986 Nữ Kinh

Không theo tôn 

giáo nào
07/05/2010 12/12 Đại học

Quản lý nhà 

nước
Trung cấp A B1 (Bậc 3)

Bồi dưỡng kiến thức 

Quốc phòng và an ninh 

đối tượng 4

7 NGUYỄN TẤN LAI
Chỉ huy trưởng Quân sự 

xã/Cán sự
28 8 1983 Nam Kinh

Không theo tôn 

giáo nào
07/09/2008 12/12

Cao 

đẳng

Quân sự cơ 

sở
Trung cấp A A

        Người lập

Phùng Thị Kim Hường Võ Văn Khương

Lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi

UBND Xã Tịnh An

Danh sách Công chức cấp xã

TÍNH ĐẾN NGÀY 20/10/2024

Stt Họ và tên Chức vụ/ Chức danh

Chức vụ/ 

Chức danh 

kiêm 

nhiệm (nếu 

có)

Ngày 

sinh

Tháng 

sinh
Năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Tôn giáo Ghi chú

    Tịnh An, ngày     tháng    năm 2024

CHỦ TỊCH

Tin học Ngoại ngữ Quốc phòng, an ninh
Ngày vào 

Đảng

Trình 

độ phổ 

thông

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính 

trị

Quản lý nhà 

nước
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